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PHẦN I: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1. Nguyễn Ái Quốc đã rút ra bài học chủ yếu nào sau khi gửi bản Yêu sách của nhân dân An Nam 

đến Hội nghị Véc-xai (1919)? 

 A. Quyết tâm đi theo con đường cách mạng vô sản. 

 B. Nhận thức rõ bản chất của chủ nghĩa đế quốc. 

 C. Phải dựa vào sức mình để tự giải phóng. 

 D. Phân biệt rõ bạn - thù của dân tộc. 

Câu 2. Nội dung nào không phản ánh đúng về nhận định: cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt 

Nam là một “sự kiện có tầm vóc quốc tế và tính thời đại sâu sắc”? 

 A. Diễn ra trong bối cảnh mâu thuẫn Đông - Tây và cục diện “Chiến tranh lạnh”. 

 B. Đế quốc Mỹ tập trung mức cao nhất cho cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. 

 C. Cuộc đụng đầu lịch sử giữa một bên là Mỹ xâm lược với nhân dân Việt Nam. 

 D. Một số nước bị chia cắt đã dùng đấu tranh cách mạng để thống nhất đất nước. 

Câu 3. Chiến dịch nào sau đây của quân dân ta làm phá sản hoàn toàn kế hoạch “đánh nhanh, thắng 

nhanh” của thực dân Pháp? 

 A. Biên giới thu - đông năm 1950. B. Điện Biên Phủ năm 1954. 

 C. Việt Bắc thu - đông năm 1947. D. Thượng Lào năm 1953. 

Câu 4. Điểm tương đồng về bối cảnh lịch sử Trung Quốc, Việt Nam, Liên Xô tiến hành cải cách, đổi 

mới, cải tổ trong những năm 70 - 80 của thế kỉ XX là 

 A. cuộc đối đầu giữa hai phe, hai cực đang diễn ra căng thẳng. 

 B. đất nước lâm vào tình trạng khó khăn và khủng hoảng. 

 C. trật tự thế giới đơn cực do Mỹ đứng đầu được thiết lập. 

 D. đất nước phát triển và có vị thế cao trên trường quốc tế. 

Câu 5. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quan hệ giữa Mỹ - Liên Xô đã chuyển từ 

 A. đồng minh sang đối tác. B. đồng minh sang đối đầu. 

 C. đối đầu sang đối thoại. D. đối đầu sang thoả hiệp. 

Câu 6. Nội dung nào sau đây không phải là bối cảnh diễn ra cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 

1975) của nhân dân Việt Nam? 

 A. Pháp và Mỹ không thi hành đúng điều khoản Hiệp định Giơ-ne-vơ. 

 B. Chiến tranh lạnh và cục diện đối đầu Đông - Tây đang diễn ra. 

 C. Đất nước tạm thời bị chia cắt thành hai miền theo Hiệp định Giơ-ne-vơ. 

 D. Cuộc Tổng tuyển cử tự do mới chỉ thực hiện được ở miền Bắc. 

Câu 7. Đến năm 1940, Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết bao gồm bao nhiêu nước cộng hòa? 

 A. 15 nước. B. 10 nước. C. 11 nước. D. 4 nước. 

Câu 8. Tổ chức Liên hợp quốc được thành lập năm 1945 không nhằm mục tiêu nào sau đây? 

 A. Trung tâm điều hòa hoạt động của các quốc gia.       

B. Duy trì nền hòa bình và an ninh trên thế giới. 

 C. Duy trì trật tự thế giới hai cực I-an-ta.                       

D. Phát triển quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc. 

Câu 9. Nội dung nào sau đây không phải là nguyên nhân dẫn tới sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên 

Xô và Đông Âu? 

 A. Học thuyết Mác - Lê-nin không được vận dụng ở các nước. 

 B. Quá trình cải tổ đã mắc nhiều sai lầm, chủ quan và nóng vội. 

 C. Các thế lực chống phá chủ nghĩa xã hội trong và ngoài nước. 

 D. Chậm sửa chữa trước những biến động của tình hình thế giới. 



Câu 10. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng một bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn công cuộc Đổi 

mới kinh tế ở Việt Nam từ năm 1986? 

 A. Từng bước thực hiện chính sách đa nguyên về chính trị. 

 B. Luôn quán triệt quan điểm lấy “dân làm gốc”. 

 C. Giảm tối đa can thiệp của nhà nước vào thị trường. 

 D. Luôn lấy đổi mới chính trị làm trọng tâm. 

Câu 11. Nội dung nào sau đây không đúng về ý nghĩa của sự kiện Nguyễn Ái Quốc tìm thấy con đường 

cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam? 

 A. Mở ra con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng vô sản. 

 B. Chuẩn bị trực tiếp cho sự ra đời của Đảng Cộng sản ở Việt Nam. 

 C. Bước đầu chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước ở Việt Nam. 

 D. Bước đầu gắn phong trào cách mạng của Việt Nam với cách mạng vô sản thế giới. 

Câu 12. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn 1975 - 1985? 

 A. Liên minh kinh tế, quân sự để giải quyết khó khăn chung. 

 B. Bước đầu đàm phán bình thường hóa quan hệ với Mỹ. 

 C. Hợp tác xây dựng căn cứ quân sự chung ở khu vực biên giới. 

 D. Phân chia phạm vi ảnh hưởng ở những khu vực tranh chấp. 

Câu 13. Một trong những vai trò của tổ chức Liên hợp quốc là 

 A. thiết lập liên minh chính trị - quân sự, thúc đẩy việc hóa giải các xung đột, mâu thuẫn. 

 B. trở thành diễn đàn đa phương lớn nhất thế giới, giải quyết triệt để các tranh chấp quốc tế. 

 C. góp phần ngăn chặn không để xảy ra một cuộc chiến tranh thế giới mới sau năm 1945. 

 D. đặt nền móng cho cơ chế hợp tác song phương, thực hiện mục tiêu ngăn ngừa chiến tranh. 

Câu 14. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng bài học lịch sử rút ra từ các cuộc khởi nghĩa và 

chiến tranh giải phóng trong lịch sử dân tộc Việt Nam? 

 A. Luôn nhân nhượng kẻ thù xâm lược để giữ môi trường hòa bình. 

 B. Tiến hành chiến tranh nhân dân, thực hiện “toàn dân đánh giặc”. 

 C. Phát động khẩu hiệu đấu tranh phù hợp để tập hợp lực lượng. 

 D. Chú trọng việc xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. 

Câu 15. Nguyễn Ái Quốc tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam khi đang hoạt 

động ở quốc gia nào sau đây? 

 A. Pháp. B. Trung Quốc. C. Liên Xô. D. Anh. 

Câu 16. Quốc gia nào sau đây là một trong những nước thành viên của Cộng đồng ASEAN? 

 A. Hàn Quốc. B. Mông Cổ. C. Ấn Độ. D. Ma-lai-xi-a. 

Câu 17. Trong thời kì 1954 - 1975, hoạt động đối ngoại của Việt Nam tập trung phục vụ sự nghiệp nào sau đây? 

 A. Thống nhất đất nước bằng con đường hòa bình.      B. Bảo vệ miền Bắc, xây dựng chủ nghĩa xã 

hội. 

 C. Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.            D. Bảo vệ và thống nhất chủ nghĩa xã hội. 

Câu 18. Nội dung nào sau đây không phải là trụ cột của Cộng đồng ASEAN? 

 A. Cộng đồng Văn hoá - Xã hội. B. Cộng đồng Kinh tế. 

 C. Cộng đồng Văn hoá - Thể thao. D. Cộng đồng Chính trị - An ninh. 

Câu 19. Thành tựu về chính trị mà Việt Nam đạt được trong quá trình Đổi mới đất nước (từ năm 1986) 

là 

 A. duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao.                      B. bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền. 

 C. thực hiện xong xóa đói, giảm nghèo.                        D. xây dựng Nhà nước chuyên chính vô sản. 

Câu 20. Chiến thắng nào dưới đây gắn liền với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)? 

 A. Ngọc Hồi - Đống Đa. B. Chi Lăng - Xương Giang. 

 C. Chương Dương, Hàm Tử. D. Rạch Gầm - Xoài Mút. 

Câu 21. Trong giai đoạn 1967 - 1976, cơ chế hoạch định chính sách cao nhất của ASEAN là 

 A. Diễn đàn Biển ASEAN mở rộng (EAMF). 

 B. Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN. 

 C. Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN. 

 D. Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF). 



Cho đoạn tư liệu, trả lời các câu 22, 23, 24: 

“Cách mạng tháng Tám là một sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Với sự thắng lợi của 

Cách mạng tháng Tám, xiềng xích nô lệ mà thực dân Pháp và phát xít Nhật trói buộc nhân dân ta trong 

suốt 80 năm đã bị đập tan, chế độ quân chủ chuyên chế từng ngự trị và tồn tại nghìn năm đã bị lật nhào. 

Nước ta từ một nước thuộc địa đã trở thành một quốc gia độc lập với chính thể dân chủ cộng hòa, dân 

ta từ thân phận nô lệ đã vươn dậy, trở thành người tự do, người chủ đất nước mình”. 

(Nguyễn Quang Ngọc (Chủ biên) Tiến trình lịch sử Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2007, tr.296) 

Câu 22. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, nội dung nào dưới đây phản ánh đúng sự thay đổi về vị 

thế chính trị của Việt Nam? 

 A. Từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. 

 B. Từ một nước thuộc địa, nửa phong kiến thành một nước độc lập, tự do. 

 C. Từ một nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến trở thành một quốc gia độc lập, tự do. 

 D. Từ một nước nghèo, lạc hậu, lệ thuộc thành một quốc gia độc lập, phát triển. 

Câu 23. Với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, nhân dân Việt Nam đã trở thành 

 A. tầng lớp trung lưu. B. người lao động phổ thông. 

 C. người tự do, làm chủ đất nước. D. người làm thuê. 

Câu 24. Từ thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945, bài học kinh nghiệm nào được vận dụng 

trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay? 

 A. Tập trung vào kinh tế, quân sự. B. Phát huy sức mạnh thời đại. 

 C. Hạn chế vai trò của nhân dân. D. Đoàn kết với ba nước Đông Dương. 

PHẦN II: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc 

sai. 

Câu 1. Cho đoạn tư liệu sau đây: 

“Nhìn tổng quát, trong suốt cuộc chiến tranh, ngoại giao đóng vai trò một mặt trận đấu tranh tầm cỡ 

chiến lược với ba chức năng lớn: 

- Phối hợp và hỗ trợ chiến trường, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, đảm bảo cho ta 

càng đánh càng mạnh, làm cho địch suy yếu và thất bại. 

- Tăng cường hậu phương quốc tế của ta, gắn Việt Nam với thế giới, tạo cho ta sức mạnh tổng hợp, làm 

suy yếu hậu phương quốc tế của Mỹ, làm cho Mỹ vấp nhiều khó khăn trên thế giới và ngay trong nước Mỹ. 

- Giải quyết vấn đề thắng thua, ta thắng, địch thua, kết thúc chiến tranh. Ta thắng đến đâu, buộc Mỹ 

thua đến đâu, giành thắng lợi từng bước thế nào, đẩy Mỹ ra khỏi miền Nam thế nào?”. 

(Nguyễn Khắc Huỳnh, Ngoại giao Việt Nam: Góc nhìn và suy ngẫm,  

NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.94-95) 

a) Cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) và cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) 

của nhân dân Việt Nam đều kết thúc bởi thắng lợi trên mặt trận quân sự. 

b) Một trong những nhiệm vụ của ngoại giao Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là 

tăng cường sức mạnh của hậu phương quốc tế. 

c) Thắng lợi ngoại giao có tính độc lập tương đối, phản ánh thắng lợi quân sự trên chiến trường nhưng 

không thể làm tăng tầm vóc của chiến thắng quân sự. 

d) Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đấu tranh ngoại giao giữ vai trò là một mặt trận, kết hợp 

với mặt trận quân sự giành thắng lợi từng bước. 

Câu 2. Cho những thông tin trong bảng sau đây: 

Thời gian Nội dung sự kiện 

Năm 1945 Hội nghị I-an-ta thoả thuận xong việc phân chia phạm vi ảnh hưởng giữa các cường 

quốc thắng trận ở châu Âu, châu Á. 

Năm 1947 Thông điệp của Tổng thống Mỹ Tru-man; Mỹ triển khai Kế hoạch Mác-san (Kế hoạch 

phục hưng châu Âu). 

Năm 1949 Mỹ thành lập khối quân sự NATO; Liên Xô và các nước Đông Âu thành lập Hội đồng 

Tương trợ kinh tế (SEV). 

Năm 1955 Liên Xô và các nước Đông Âu thành lập Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va. 

a) Trong Trật tự thế giới hai cực I-an-ta, Mỹ là quốc gia duy nhất đã tận dụng được cơ hội, bứt phá vươn lên. 



b) Đỉnh cao về sự đối đầu giữa hai cực, hai phe là cuộc Chiến tranh lạnh kéo dài không có hồi kết. 

c) Bảng thông tin trên phản ánh những sự kiện trong quá trình xác lập Trật tự thế giới hai cực I-an-ta. 

d) Từ sau Hội nghị I-an-ta, quan hệ quốc tế không còn tồn tại bất kỳ sự hợp tác nào giữa các cường quốc. 

Câu 3. Cho đoạn tư liệu sau đây: 

“Với chủ trương đổi mới được đề ra từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, nền kinh tế nước 

ta chuyển dần sang nền kinh tế nhiều thành phần, trong đó kinh tế quốc doanh vẫn đóng vai trò chủ đạo, 

cùng với kinh tế tập thể là hai thành phần kinh tế XHCN. Bên cạnh hai thành phần kinh tế chủ yếu đó, 

từ sau năm 1986 trở đi, đã có sự tồn tại và phát triển của các thành phần kinh tế khác: Kinh tế tiểu sản 

xuất hàng hóa, kinh tế tư bản tư nhân, kinh tế tư bản nhà nước. Các thành phần kinh tế này đều vận 

động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN. Đổi mới cơ chế quản 

lý kinh tế trở thành nội dung quan trọng nhằm đưa nền kinh tế thoát ra khỏi khủng hoảng”. 

(Nguyễn Quang Ngọc (chủ biên) Tiến trình lịch sử Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2007, tr.381) 

a) Sau năm 1986, kinh tế tư bản tư nhân là một trong những thành phần kinh tế được thừa nhận và đóng 

vai trò chủ đạo trong nền kinh tế. 

b) Chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần là sự phủ nhận hoàn toàn mô hình kinh tế trước năm 1986. 

c) Việc duy trì kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể cho thấy Việt Nam đã chấp nhận cơ chế thị trường. 

d) Kinh tế quốc doanh cùng với kinh tế tập thể là hai thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa. 

Câu 4. Cho đoạn tư liệu sau đây: 

“Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mĩ đã bảo vệ và phát 

triển thành quả của Cách mạng tháng Tám, giải phóng hoàn toàn miền Bắc, chấm dứt hẳn ách thống trị 

của thực dân Pháp trên đất nước ta, đưa cách mạng Việt Nam chuyển qua một giai đoạn mới, giai đoạn 

xây dựng miền Bắc theo con đường xã hội chủ nghĩa và tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc ở miền 

Nam, hoàn thành độc lập dân tộc, dân chủ và thống nhất đất nước”. 

(GS. Trương Hữu Quýnh, GS. Đinh Xuân Lâm, PSG. Lê Mậu Hãn (Chủ biên), Đại cương Lịch sử Việt Nam toàn 

tập, NXB Giáo Dục, 2008, tr.954) 

a) Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) đã mở ra giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã 

hội trên phạm vi cả nước. 

b) Trong mọi trường hợp lịch sử, việc giành thắng lợi quân sự luôn đồng nghĩa với việc giữ vững chính 

quyền cách mạng. 

c) Cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc thắng lợi đã bảo vệ thành quả của Cách mạng tháng Tám năm 1945. 

d) Sự thất bại của Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam lần thứ hai đã mở đường cho Mỹ bắt 

đầu can thiệp vào Việt Nam. 

 

----------------- HẾT ----------------- 

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu; 

- Giám thị không giải thích gì thêm. 

Ham Học Lịch Sử Sưu Tầm 
 


